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ĐIỀU LỆ 
 Giải Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng 

Cúp “Thạch rau câu Long Hải” thành phố Chí Linh năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 1611/KH-SVHTTDL ngày 21/8/2023 về việc 
Triển khai nhiệm vụ phát triển phong trào Bóng bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 
2023-2025.

Nhằm phát triển phong trào Bóng bàn thành phố Chí Linh theo hướng 
toàn diện và bền vững, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế - 
xã hội của thành phố; Trung tâm Văn hoá - TT- Thể thao thành phố Chí Linh 
xây dựng điều lệ tổ chức các giải Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng Cúp “Thạch 
rau câu Long Hải” thành phố Chí Linh năm 2023.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát triển sâu rộng phong trào Bóng bàn trong trường học và địa bàn dân 

cư, tập trung vào lứa tuổi nhi đồng, thiếu niên và thanh niên để tạo nền tảng phát 
triển bóng bàn thành tích cao.

- Xây dựng hệ thống tổ chức từ cơ sở đến cấp tỉnh theo hướng hiện đại 
đáp ứng yêu cầu phát triển Bóng bàn và nhu cầu tập luyện, thi đấu Bóng bàn của 
nhân dân.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa phát triển phong trào Bóng bàn.
- Thông qua giải phát hiện và tuyển chọn những VĐV có năng khiếu, thành 

lập đội tuyển của thành phố tham gia tập luyện và thi đấu các giải Bóng bàn của 
tỉnh tổ chức trong thời gian tới.

2. Yêu cầu
- Công tác tổ chức giải phải được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, nghiêm túc, 

đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình chuẩn bị và tổ chức thi đấu;
- Điều hành thi đấu phải đúng luật và điều lệ ban hành, đảm bảo tính công 

bằng, trung thực, chính xác trong việc xác định thành tích thi đấu của các VĐV 
tham dự giải;

- Đảm bảo đúng độ tuổi tham gia thi đấu, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 
15/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ‘‘Về chống tiêu cực trong các hoạt 
động thể dục thể thao’’.

- Đảm bảo quyền lợi cho nhà tài trợ về quảng cáo, thương hiệu, hình ảnh, 
truyền thông theo quy định của pháp luật.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ GIẢI:
- Các VĐV có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Chí Linh.
- Các VĐV tham gia thi đấu đăng ký theo đơn vị, mỗi VĐV chỉ được thi 

đấu cho một đơn vị.
- Mỗi VĐV được tham gia 1 nội dung (không tính nội dung đồng đội).



- Các VĐV tham gia thi đấu phải có đủ sức khỏe thi đấu.
III. NỘI DUNG VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU:

1.Nội dung: 
- Thi đấu đồng đội nam cho nhóm tuổi từ 12 đến 15 tuổi ( sinh năm 2008 

- 2010) 
- Thi đấu đơn nam U9 ( sinh năm 2014 trở lại đây); đơn nam U10 – U11 

( sinh năm 2012 - 2013); đơn Nam U12 – U13 ( sinh năm 2010 - 2011); đơn 
Nam U14 – U15 ( sinh năm 2009 - 2008); đơn nam U16 – U18 ( sinh năm 2007 
– 2005)

- Thi đấu đơn nữ U15 sinh năm 2008 trở lại đây.
2. Thể thức:
- Ban tổ chức sẽ căn cứ vào số VĐV, số đội tham gia thi đấu để xắp xếp 

thể thức thi đấu cho phù hợp ( cụ thể sẽ phổ biến vào cuộc họp chuyên môn 
8h00’ ngày 29/11/2023) với các đồng chí trưởng đoàn,  HLV của các đơn vị.

- Nội dung đồng đội thi đấu theo thể thức Swaythilinh (mỗi đội tối đa 
gồm 05 VĐV thi đấu 5 trận đơn A-X; B-Y; C-Z; A-Y; B-X).

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM BỐC THĂM VÀ THI ĐẤU:
1. Thời gian và địa điểm bốc thăm: 
   Đúng 8h00’ ngày 29/11/2023 Ban tổ chức sẽ tiến hành họp chuyên 

môn với các Trưởng đoàn, HLV tại Trung tâm Văn hóa-TT-Thể thao thành phố 
Chí Linh ( thông báo này thay cho giấy mời).

2. Thời gian, Địa điểm khai mạc và thi đấu:
a. Thời gian khai mạc.
 7h30’00 ngày 03/12/2023 BTC tiến hành khai mạc giải tại Nhà thi đấu 

thể thao Câu lạc bộ Hưu trí Côn Sơn thành phố Chí Linh 
b.Thời gian thi đấu
 Thi đấu trong 02 ngày (từ ngày 03/12 đến ngày 04/12/2023)
c. Địa điểm thi đấu:
 Tại Nhà thi đấu thể thao Câu lạc bộ Hưu trí Côn Sơn thành phố Chí 

Linh
V. LUẬT THI ĐẤU: 

- Áp dụng luật Bóng bàn  hiện hành của Ủy ban Thể dục thể thao.
- Thi đấu 5 hiệp thắng 3.
- Bóng thi đấu : Bóng  ba sao màu trắng.
VI. KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT:
1. Khen thưởng: Ban tổ chức trao cờ Lưu niệm cho các đơn vị về tham 

gia thi đấu và các giải thưởng sau:
a. Giải cá nhân: trao giấy chứng nhận, huy chương và giải thưởng cho 

các giải Nhất, Nhì, đồng giải Ba ở các nội dung thi đấu.
b. Giải toàn đoàn:
Căn cứ vào thành tích ở các nội dung thi đấu BTC trao, Cờ cho các đội 

đạt giải Nhất, Nhì, Ba.
2. Kỷ luật:



 Các VĐV, các đội tham gia thi đấu không chấp hành đúng luật, Điều lệ, 
quy định của BTC, tùy theo mức độ vi phạm, BTC sẽ kỷ luật từ cảnh cáo đến 
truất quyền thi đấu.
            VII. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC:

- Mỗi nội dung thi đấu có từ 4 VĐV trở lên BTC mới tổ chức thi đấu.
- Các đơn vị tham gia thi đấu phải có danh sách đăng ký (danh sách có 

chữ ký và dấu của đơn vị chủ quản, giấy khám sức khỏe của các vận động viên), 
gửi về Trung tâm Văn hóa- TT- Thể thao thành phố Chí Linh .

- Thời gian nộp đăng ký: Trước ngày 29/11/2023.
- Các đơn vị tham gia thi đấu tự túc kinh phí ăn, nghỉ, đi lại cho đơn vị 

mình trong thời gian thi đấu.
Nhận được điều lệ này BTC đề nghị các đơn vị tạo điều kiện để các 

VĐV tích cực tập luyện và tham gia thi đấu đạt kết quả cao nhất./

Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND thành phố; ( để báo cáo)
- UBND các xã, phường ;
- Các CLB Bóng bàn ;
- Lưu VT./.

TRUNG TÂM VĂN HÓA TT- THỂ THAO
GIÁM ĐỐC

Quán Dương Hưng
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DỰ TRÙ KINH PHÍ 
Tổ chức giải Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng 

 “ Cúp thạch rau câu Long Hải ” thành phố Chí Linh năm 2023

       Kính gửi:  - Sở Văn hoá- Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
      -  Nhà thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương

Thực hiện kế hoạch số 1699a/KH-SVHTTDL ngày 30/8/2023 của Sở Văn 
hoá – Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương về việc triển khai tổ chức giải Bóng 
bàn các cấp tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2023 – 2025; Căn cứ Điều lệ số …../ĐL-
TTVHTT-TT ngày 14/11/2023 của Trung tâm Văn hóa TT- Thể thao thành phố 
Chí Linh về việc tổ chức giải Bóng bàn trẻ, thiếu niên, nhi đồng “ Cúp thạch rau 
câu Long Hải” thành phố Chí Linh năm 2023;
       Trung tâm Văn hoá – TT – Thể thao thành phố Chí Linh xây dựng dự trù 
kinh phí tổ chức giải cụ thể như sau:
STT Nội dung Thành tiền

1 Bồi dưỡng, tiểu ban chuyên môn, trọng tài, thư ký, 
giám sát: 20 người x50.000đ/người/buổi  x 04 buổi                4.000.000đ

2 Tiền ăn tiểu ban chuyên môn, trọng tài, thư ký, giám 
sát: 20 người x150.000 đ/người/ngày x 02 ngày             6.000.000đ

3
- Cờ lưu niệm: 15 lá x 70.000đ
- Cờ thưởng nội dung đồng đội 4 lá x 90.000đ 
- Cờ thưởng: Toàn đoàn 3 lá x 100.000/lá

1.050.000đ
360.000đ
300.000đ

4 Tiền thuê bàn, ghế, quạt, điều hòa cây tổ chức giải 2.000.000đ
5 Tiền mua bóng thi đấu: 20 hộp x 200.000đ/ hộp  4.000.000đ

6

Tiền Trang trí khánh tiết :    
-Khung sắt, bạt in, công lắp đặt, tháo dỡ phông khai 
mạc  18m2 x 250.000đ/m  
-Biển đoàn 15 biển x 50 .000đ
-Băng zon 1 mặt 2 cánh gà: 2 cái x 500.000đ

 4.500.000đ

 750.000đ
 1.000.000đ

7

Tiền giải thưởng:
-6 giải nhất đơn x 500.000đ
- 6 giải nhì đơn x 300.000đ
- 12 giải ba đơn x 200.000đ
- 1 giải nhất đồng đội x 1.500.000đ
- 1 giải nhì đồng đội x 1.000.000đ
- 2 giải ba đồng đội x 700.000đ

 3.000.000đ
 1.800.000đ
 2.400.000đ
 1.500.000đ
 1.000.000đ
 1.400.000đ

8 Tiền nước uống: 20 hộp x 100.000đ/hộp      2.000.000đ
9 Thuê loa máy phục vụ: 2 ngày x 1.000.000đ      2.000.000đ



10 Tiền dọn vệ sinh khu vực thi đấu 1.000.000đ
11 Tiền in cáp BTC, trọng tài: 30 cái x 20.000/cái  600.000đ
12 In giấy chứng nhận đạt giải: 40 cái x 20.000/cái  800.000đ
13 Huy chương: 40 cái x 80.000/cái  3.200.000đ
14 Tiền bảo vệ, trông xe: 5 người x 50.000/buổi x 4 buổi   1.000.000đ
15 Tiền bồi dưỡng Ban tổ chức; 

10 người x 95.000/ngày x 2 ngày  1.900.000đ
16 Bồi dưỡng lễ tân, phục vụ, y tế; 

4 người x 50.000 /buổi x 4 buổi  800.000đ
17 Tiền vận chuyển bàn thi đấu: 2 chuyến x 500.000đ  1.000.000đ
18 In ấn tài liệu phục vụ tổ chức giải  640.000đ

Tổng cộng  50.000.000đ
( Số tiền bằng chữ: Năm mươi triệu đồng chẵn )

                                 

NGƯỜI LÀM DỰ TRÙ TRUNG TÂM VĂN HÓA TT- THỂ THAO
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